Bên Liên minh châu Âu – Biểu cam kết – Cấp 4

Phụ lục … Bên Liên minh châu Âu
Biểu cam kết tuân thủ theo các Điều …
(Người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng)
1. Danh mục các quy định đặc thù của các Bên dưới đây xác định các ngành được cam kết cho phép tự do hóa theo quy định tại các Điều … trong đó áp dụng các quy định hạn chế về người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng theo đúng quy định tại các Điều … và … đồng thời cũng liệt kê cụ thể các quy định hạn chế đó. Danh mục dưới đây bao gồm các nội dung chính sau:
(a) cột đầu tiên xác định tên ngành hoặc phân ngành cùng với các quy định hạn chế áp dụng với các ngành và phân ngành này; và
(b) cột thứ hai cung cấp thông tin về các quy định hạn chế hiện hành.
Bên Liên minh châu Âu không có trách nhiệm đưa ra bất kỳ cam kết nào đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp có tham gia vào các ngành chưa được cam kết cho phép tự do hóa (vẫn chưa cam kết) theo quy định tại Điều …   
Bên Liên minh châu Âu không có trách nhiệm đưa ra bất kỳ cam kết nào đối với các nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng đang tham gia hoạt động trong các ngành mà chưa được liệt kê tại Điều … 
2. Trong quá trình xác định các ngành và phân ngành riêng biệt:
(a) ISIC phiên bản 3.1 có nghĩa là Phân loại ngành chuẩn quốc tế đối với các ngành kinh tế được công bố trong hồ sơ thống kê, Series M, số 4, ISIC phiên bản 3.1, 2002 của Văn phòng thống kê thuộc Liên Hiệp Quốc; 
(b) CPC là Phân loại sản phẩm trung tâm được xác định trong phần ghi chú cuối trang số 20 của Điều 8.22; và 

(c) CPC phiên bản 1.0 là Phân loại sản phẩm trung tâm được ban hành bởi Văn phòng Thống kê của Liên Hiệp Quốc trong hồ sơ thống kê, Series M, N° 77, CPC phiên bản 1.0, 1998.
3. Các cam kết về người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bô doanh nghiệp và các nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng không có hiệu lực áp dụng nếu sự hiện diện tạm thời của họ sẽ cản trở hoặc ảnh hưởng đến kết quả của bất kỳ vụ tranh chấp hoặc đàm phán về vấn đề lao động/ quản lý. 
4. Danh mục bên dưới không bao gồm các biện pháp liên quan đến các tiêu chí và quy trình thủ tục cấp chứng chỉ, các tiêu chuẩn kỹ thuật và các tiêu chí cũng như quy trình cấp phép nếu những tiêu chí hoặc quy trình thủ tục này không được xem như là biện pháp hạn chế trong phạm vi quy định tại các Điều … Những biện pháp này (cụ thể như yêu cầu phải có giấy phép, yêu cầu phải được công nhận về bằng cấp chuyên môn trong một số ngành quy định, yêu cầu phải vượt qua các đợt kiểm tra cụ thể, kể cả các đợt kiểm tra về ngôn ngữ, và yêu cầu phải đăng ký nơi cư trú hợp pháp tại nơi thực hiện nghiệp vụ kinh tế đó), thậm chí nếu không được liệt kê dưới đây, đều luôn được áp dụng trong mọi trường hợp đối với những người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bô doanh nghiệp và các nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng của Việt Nam.
5. Tất cả các tiêu chí trong luật pháp, quy định của Bên Liên minh châu Âu về các biện pháp liên quan đến hoạt động nhập cảnh, lưu trú, công tác và an sinh xã hội phải tiếp tục được áp dụng, bao gồm các quy định liên quan đến thời hạn lưu trú, tiền lương tối thiểu cũng như các thỏa ước tập thể về tiền lương, tiền công, kể cả khi các tiêu chí đó không được liệt kê bên dưới.    
6. Căn cứ theo quy định tại Điều …, danh mục dưới đây không bao gồm các biện pháp liên quan đến các biện pháp hỗ trợ do một Bên tham gia Hiệp định đưa vào áp dụng.

7. Danh mục dưới đây không xâm hại đến sự tồn tại của các hình thức độc quyền nhà nước và các quyền độc quyền được liệt kê trong danh mục các cam kết về hoạt động thành lập doanh nghiệp. 
8. Trong các ngành áp dụng các hình thức kiểm tra nhu cầu kinh tế, các tiêu chí chính của các ngành này sẽ là việc thực hiện quá trình đánh giá tình hình thị trường liên quan tại quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu hoặc tại khu vực sẽ cung cấp loại hình dịch vụ này, bao gồm việc đánh giá các yếu tố về số lượng của và tác động đối với các nhà cung cấp dịch vụ hiện hữu.      
9. Các quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh từ Hiệp định này, trong đó có biểu cam kết này, không có hiệu lực tự thực hiện và vì thế mà chúng cũng không mang lại bất kỳ quyền lợi trực tiếp nào cho các thể nhân hoặc pháp nhân. 
10. Biểu cam kết này chỉ áp dụng đối với các phạm vi các lãnh thổ mà các Hiệp ước thành lập Liên minh châu Âu có hiệu lực áp dụng và chỉ áp dụng theo đúng các điều kiện đặt ra trong các Hiệp ước này cũng như chỉ phù hợp trong bối cảnh của các mối quan hệ thương mại Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên với Việt Nam. Biểu cam kết này không ảnh hưởng lên quyền lợi và nghĩa vụ của các quốc gia thành viên có nguồn gốc phát sinh từ luật pháp của Liên minh châu Âu.  
11. Liên minh châu Âu chấp nhận các cam kết khác nhau giữa các quốc gia thành viên (nếu có)
12. Các từ viết tắt sau đây được sử dụng trong danh mục bên dưới gồm: 
AT Áo
BE Bỉ 
BG Bulgaria 

CY Síp

CZ Cộng hòa Séc

DE Đức

DK Đan Mạch

EU Liên minh châu Âu, bao gồm tất cả các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu

ES Tây Ban Nha 

EE Estonia 

FI Phần Lan 

FR Pháp 

EL Hy Lạp

HR Croatia 

HU Hungary 

IE Ai Len 

IT Italy

LV Latvia

LT Lithuania

LU Luxembourg

MT Malta

NL Hà Lan

PL Ba Lan 

PT Bồ Đào Nha 

RO Romania 

SK Slovakia 

SI Slovenia 

SE Thụy Điển

UK Vương quốc Anh
	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	TẤT CẢ CÁC NGÀNH CHÍNH
	Đối với những người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp
Tại BG: Số lượng người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp không được vượt quá 10 phần trăm số lượng trung bình hàng năm của các công dân của Liên minh châu Âu được pháp nhân của Bulgaria liên quan thuê làm việc. Trường hợp thuê không quá 100 người thì số lượng người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, nếu được cho phép, có thể nhiều hơn 10 phần trăm so với tổng số nhân viên. 
Tại HU: Chưa có cam kết đối với thể nhân đã trở thành đối tác của một pháp nhân Việt Nam. 

	TẤT CẢ CÁC NGÀNH CHÍNH
	Các nhân viên đi tập huấn, đào tạo
Tại AT, DE, ES, FR, HU, LT, SK, hoạt động tập huấn, đào tạo phải liên quan đến bằng tốt nghiệp đại học mà các nhân viên đó đã được cấp. 

	TẤT CẢ CÁC NGÀNH CHÍNH
	Giám đốc điều hành và kiểm toán viên
Tại AT: Các giám đốc điều hành của các chi nhánh thuộc các pháp nhân phải là người cư trú tại Áo. Các thể nhân thuộc một pháp nhân hoặc chi nhánh phụ trách các vấn đề về tuân thủ Đạo luật Thương mại của Áo phải đăng ký nơi cư trú hợp pháp tại Áo.
Tại FI: Đối tượng người nước ngoài khi thực hiện giao dịch thương mại với tư cách là một doanh nhân tư nhân cần phải có giấy phép giao dịch thương mại và phải cư trú dài hạn tại Liên minh châu Âu. Đối với tất cả các ngành, ngoại trừ ngành dịch vụ viễn thông, các tiêu chí về cư trú được áp dụng đối với giám đốc điều hành của công ty trách nhiệm hữu hạn. Đối với các dịch vụ viễn thông, tiêu chí đó là giám đốc điều hành phải đăng ký cư trú dài hạn.
Tại FR: Giám đốc điều hành nghiệp vụ công nghiệp, thương mại hoặc thủ công mà nếu không có giấy phép cư trú thì cần phải có một loại giấy cho phép cụ thể. 
Tại RO: Hầu hết các kiểm toán viên của các công ty thương mại và các vị trí phó giám đốc điều hành phải là công dân của Rumani.  
Tại SE: Giám đốc điều hành của một pháp nhân hoặc chi nhánh phải sinh sống tại Thụy Điển.

	TẤT CẢ CÁC NGÀNH CHÍNH
	Quy định về công nhận
Tại Liên minh châu Âu: Các chỉ thị của Liên minh châu Âu về chế độ công nhận bắng cấp lẫn nhau chỉ áp dụng cho các công dân thuộc Liên minh châu Âu. Quyền được hành nghề một loại hình dịch vụ chuyên nghiệp theo quy định tại một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu không có nghĩa là có quyền hành nghề tại một quốc gia thành viên khác1

	4. NGÀNH SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO2
	

	H. Dịch vụ xuất bản, in ấn và sao chép bản ghi
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	(ISIC phiên bản 3.1: 22, trừ ngành xuất bản và in ấn có tính phí hoặc theo hợp đồng3)
	Tại IT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với nhà xuất bản.
Tại HR: Áp dụng tiêu chí về cư trú đối với các nhà xuất bản.
Tại PL: Điều kiện về quốc tịch áp dụng đối với tổng biên tập của các tờ báo và tạp chí.
Tại SE: Áp dụng tiêu chí về cư trú đối với các nhà xuất bản và chủ sở hữu các công ty xuất bản và in ấn.

	6. DỊCH VỤ KINH DOANH
	

	A. Các dịch vụ chuyên môn
	

	a) Các dịch vụ pháp lý
(CPC 861)4
trừ dịch vụ tư vấn pháp lý, làm hồ sơ pháp lý và dịch vụ cấp giấy chứng nhận được cung cấp bởi các chuyên gia pháp lý là người được giao thực hiện các chức năng quản lý nhà nước, ví dụ như các nhân viên công chứng, chấp hành viên hoặc chuyên viên pháp lý.
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại AT, CY, ES, EL, LT, MT, PL, RO, SK: Việc cho phép trở thành thành viên của đoàn luật sư - một tiêu chí bắt buộc để hành nghề dịch vụ pháp lý về luật pháp nội địa (của Liên minh châu Âu và quốc gia thành viên) – phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện liên quan đến quốc tịch. Đối với ES, các cơ quan có thẩm quyền được quyền từ chối cho phép gia nhập đoàn luật sư.   
Tại BE, FI, LU: Việc cho phép trở thành thành viên của đoàn luật sư - một tiêu chí bắt buộc để cung cấp các dịch vụ đại diện pháp lý – phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện liên quan đến quốc tịch, đồng thời đáp ứng tiêu chí về cư trú.    
Tại BE: Các hạn ngạch được áp dụng cho dịch vụ đại diện trước tòa án tối cao trong các vụ án không phải án hình sự.
Tại BG: Các luật sư người Việt Nam chỉ có thể cung cấp các dịch vụ đại diện pháp lý cho công dân mang quốc tịch Việt Nam và hỗ trợ và hợp tác với luật sư người Bulgaria. Đối với dịch vụ trung gian pháp lý, tiêu chí về cư trú dài hạn là tiêu chí bắt buộc.
Tại FR: Việc cho phép hành nghề luật sư của Tòa án tối cao và luật sư của Hội đồng nhà nước phải căn cứ theo hạn ngạch và điều kiện về quốc tịch.  
Tại HR: Việc cho phép trở thành thành viên của đoàn luật sư - một tiêu chí bắt buộc để cung cấp các dịch vụ đại diện pháp lý – phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện liên quan đến quốc tịch (có tư cách trở thành công dân của Croatia và khi đã gia nhập Liên minh châu Âu thì phải có tư cách trở thành công dân của một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu).  


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	Tại HU: Việc đủ điều kiện trở thành thành viên chính thức của đoàn luật sư phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện liên quan đến quốc tịch, đồng thời đáp ứng tiêu chí về cư trú. Phạm vi các hoạt động pháp lý  của các luật sư nước ngoài được giới hạn đến hoạt động cung cấp ý kiến tư vấn pháp lý trên cơ sở hợp đồng cộng tác được ký kết với luật sư người Hungary hoặc công ty luật.     
Tại LV: Tiêu chí về quốc tịch được áp dụng đối với các luật sư được công nhận mà được giữ lại quyền đại diện pháp lý trong quy trình tố tụng hình sự.  
Tại DK: Hoạt động tiếp thị dịch vụ tư vấn pháp lý là hoạt động dành riêng cho các luật sư có giấy phép hành nghề của Đan Mạch cấp. Phải hoàn thành yêu cầu của một kỳ kiểm tra pháp lý tại Đan Mạch để được cấp giấy phép hành nghề tại Đan Mạch. 
Tại LU: Điều kiện về quốc tịch được áp dụng đối với hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan đến luật pháp của Luxembourg và Liên minh châu Âu.
Tại SE: Để được phép gia nhập đoàn luật sư thì tiêu chí về cư trú chỉ cần thiết đối với việc sử dụng chức danh luật sư “advokat”.  
Tại SI: Để đủ điều kiện đại diện cho khách hàng trước tòa án đối với vụ kiện liên quan đến thanh toán thì phải đáp ứng yêu cầu là phải có sự hiện diện tại Cộng hóa Slovenia, trừ trường hợp các luật sư người nước ngoài đã đăng ký chức danh nghề nghiệp của họ tại quốc gia họ mang quốc tịch và phối hợp với một luật sư có quyền hành nghề luật đối với luật pháp của Cộng hòa Slovenia dưới chức danh luật sư của Slovenia (odvetnik). Tất cả các luật sư (bao gồm những luật sư có chức danh tại Slovenia gọi là “odvetnik” và những luật sư có chức danh nghề nghiệp tại quốc gia mang quốc tịch) phải được ghi danh trong sổ đăng ký luật sư. Tất cả các luật sư phải là thành viên của đoàn luật sư.

	b) 1. Các dịch vụ kế toán và ghi chép sổ sách kế toán

(CPC 86212, trừ “các dịch vụ kiểm toán”, CPC 86213, CPC 86219 và CPC 86220)

	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại FR: Việc cung cấp các dịch vụ kế toán và ghi chép sổ sách kế toán phụ thuộc vào quyết định của Bộ trưởng Kinh tế, Tài chính và Công nghiệp cùng với Bộ trưởng Ngoại giao. Không được phép đặt ra yêu cầu vể cư trú quá thời gian 5 năm. 


	b) 2. Các dịch vụ kiểm toán
(CPC 86211 và 86212, trừ các dịch vụ kế toán)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại AT: Điều kiện về quốc tịch được áp dụng đối với dịch vụ đại diện trước cơ quan có thẩm quyền và đối với dịch vụ thực hiện các đợt kiểm toán quy định trong luật pháp cụ thể của Áo (chẳng hạn như luật công ty cổ phần, luật giao dịch chứng khoán và luật ngân hàng,…). Bên cạnh các cam kết chung theo yêu cẩu của khách hàng, các kiểm toán viên được phép đi vào lãnh thổ của Áo trong một thời hạn nhất định để cung cấp loại hình dịch vụ cụ thể nào đó. Tuy nhiên, thông thường thì các thể nhân cung cấp dịch vụ kiểm toán buộc phải có trung tâm chuyên nghiệp (hiện diện thương mại) tại Áo. 
Tại DK: Áp dụng yêu cầu về cư trú.
Tại ES: Điều kiện về quốc tịch đối với các kiểm toán viên pháp định và đối với các nhà điều hành, giám đốc và đối tác của công ty không phải là những đối tượng được quy định tại Chỉ thị EEC số 8 về luật doanh nghiệp.
Tại HR: Chỉ có những kiểm toán viên có giấy phép hành nghề được Phòng quản lý Kiểm toán viên của Áo công nhận được phép cung cấp các dịch vụ kiểm toán.
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	Tại FI: Yêu cầu về cư trú áp dụng đối với ít nhất một trong số những kiểm toán viên của công ty trách nhiệm Phần Lan.
Tại EL: Áp dụng điều kiện quốc tịch đối với các kiểm toán viên pháp định.

Tại IT: Ap dụng điều kiện về quốc tịch đối với các nhà quản lý, giám đốc và các đối tác của công ty không phải là những đối tượng được quy định tại Chỉ thị EEC số 8 về luật doanh nghiệp. Áp dụng yêu cầu về cư trú đối với các cá nhân kiểm toán viên.

Tại SE: Chỉ có các kiểm toán viên được công nhận tại Thụy Điển được phép thực hiện các dịch vụ kiểm toán pháp định trong một số các pháp nhân, kể cả trong tất cả các công ty trách nhiệm hữu hạn cũng như các dịch vụ kiểm toán hợp pháp của các thể nhân. Phải đáp ứng điều kiện về cư trú để nhận được sự công nhận.

Tại LV: Chủ sở hữu các cổ phần hoặc lãnh đạo của một công ty phải đáp ứng tiêu chuẩn trở thành kiểm toán viên được chứng nhận tại Latvia. Các kiểm toán viên được chứng nhân có thể là các cá nhân không được ít hơn 25 tuổi và: 

a) phải có bằng tốt nghiệp trung học chuyên ngành kinh tế học hoặc các chuyên ngành khác với điều kiện là phải vượt qua bài kiểm tra về kinh tế học căn bản; b) phải có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán được Hiệp hội Kiểm toán Latvia chứng nhận; c) đã vượt qua kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ và đã nhận được giấy phép hành nghề kiểm toán viên hợp pháp theo đúng các tiêu chí do Hiệp hội kiểm toán viên hợp pháp của Latvia đặt ra; d) phải có danh tiếng tốt.  



	c) Các dịch vụ tư vấn về thuế
(CPC 863)5
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại AT: Điều kiện về quốc tịch được áp dụng đối với hoạt động đại diện trước các cơ quan có thẩm quyền.
Tại BG, SI: Áp dụng điều kiện đối với các chuyên gian chuyên ngành.
Tại HU: Áp dụng yêu cầu về cư trú.

	a) Dịch vụ kiến trúc
và
e) Các dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị
(CPC 8671 và CPC 8674)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại EE: Tối thiểu có một cá nhân phụ trách (quản lý dự án hoặc tư vấn dự án) phải là người cư trú tại Estonia.
Tại BG: Các chuyên gia nước ngoài phải có kinh nghiệm tối thiểu là 2 năm trong lĩnh vực xây dựng. Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị.
Tại EL, HR, HU, SK: Áp dụng tiêu chí về cư trú.
Tại FR: Không được phép sử dụng chức danh nghề nghiệp của các chuyên gia chuyên ngành được chứng nhận tại các quốc gia thứ ba, ngoại trừ những quy định trong khung của các hiệp định công nhận lẫn nhau.
Tại FR: Áp dụng điều kiện về quốc tịch nếu như cấp bộ chưa quyết định hủy bỏ hiệu lực áp dụng. Chỉ áp dụng đối với các dịch vụ kiến trúc:
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	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại AT: Điều kiện bắt buộc là phải có sự hiện diện thương mại.
Tại BG: Chỉ giới hạn cho phép tham gia cung cấp dịch vụ này đối với một số thể nhân đảm bảo đã được công nhận tiêu chuẩn kỹ thuật và được phòng quản lý chuyên ngành tại Cộng hòa Bulgaria cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện quy định.  
Tại CY, PT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.
Tại MT, PL: Chưa có cam kết.
Đối với nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng:
Chỉ áp dụng đối với các dịch vụ kiến trúc
Tại FI: Thể nhân phải chứng minh được mình có kiến thức chuyên môn liên quan đến loại hình dịch vụ được cung cấp.  
Tại BG, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, RO, SK: Áp dụng hình thức kiểm tra nhu cầu kinh tế.
Tại AT: Chỉ áp dụng đối với các dịch vụ quy hoạch. Các dịch vụ này cần thực hiện biện pháp kiểm tra nhu cầu kinh tế. 
Tại HR, HU, SK: Áp dụng tiêu chí về cư trú.
Tại CY: Chưa có cam kết.

	f) Các dịch vụ kỹ thuật công trình
và
g) Các dịch vụ kỹ thuật công trình kết hợp
(CPC 8672 và CPC 8673)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại EE:Tối thiểu có một cá nhân phụ trách (quản lý dự án hoặc tư vấn dự án) phải là người cư trú tại Estonia. 
Tại BG: Các chuyên gia nước ngoài phải có kinh nghiệm tối thiểu là 2 năm trong lĩnh vực xây dựng.
Tại CZ, HR, SK: Áp dụng tiêu chí về cư trú.
Tại EL, HU: Áp dụng tiêu chí về cư trú (đối với CPC 8673, tiêu chí về cư trú chỉ áp dụng đối với các nhân viên được huấn luyện, đào tạo). 
Tại CY: Áp dụng điều kiện về quốc tịch. 

Chỉ áp dụng đối với các dịch vụ kỹ thuật công trình kết hợp: Tại AT: Điều kiện bắt buộc là phải có sự hiện diện thương mại.
Tại BG: Chỉ giới hạn cho phép tham gia cung cấp dịch vụ này đối với một số thể nhân đảm bảo đã được công nhận tiêu chuẩn kỹ thuật và được phòng quản lý chuyên ngành tại Cộng hòa Bulgaria cấp chứng nhận đủ điều kiện quy định. Việc cấp chứng nhận đủ điều kiện quy định phải tuân thủ theo các tiêu chí sau: Tiêu chuẩn kỹ thuật được công nhận tại Bulgaria; kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng; các dự án được thực hiện trong suốt hai năm qua; năng lực nhân sự và khả năng kỹ thuật.
Tại CY, CZ, MT, PL, RO: Chưa có cam kết.
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	Đối với nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng:
Chỉ áp dụng đối với các dịch vụ kỹ thuật công trình:
Tại FI: Thể nhân phải chứng minh được mình có kiến thức chuyên môn liên quan đến loại hình dịch vụ được cung cấp. 
Tại BG, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, RO, SK: Áp dụng hình thức kiểm tra nhu cầu kinh tế. 
Tại AT: Chỉ áp dụng đối với các dịch vụ quy hoạch. Các dịch vụ này cần thực hiện biện pháp kiểm tra nhu cầu kinh tế.
Tại HR, HU: Áp dụng tiêu chí về cư trú. 
Tại CY: Chưa có cam kết.

	h) Các dịch vụ khám bệnh (bao gồm dịch vụ của các chuyên gia tâm lý) và dịch vụ nha khoa
(CPC 9312 và một phần của   CPC 85201)

	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại AT: Chưa có cam kết đối với dịch vụ khám chữa bệnh và dịch vụ nha khoa không phải là dịch vụ chuyên gia tâm lý và chuyên gia trị liệu tâm lý. 
Tại CY, EL: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.
Tại CZ, IT, SK: Áp dụng tiêu chí về cư trú.
Tại CZ, LT, SK: Việc cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền là điều kiện bắt buộc đối với các thể nhân nước ngoài.
Tại BE, LU: Đối với các nhân viên được huấn luyện, đào tạo, việc cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền là điều kiện bắt buộc đối với các thể nhân nước ngoài.
Tại MT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.
Tại DE: Điều kiện về quốc tịch chỉ có thể bị hủy bỏ đối với các trường hợp ngoại lệ liên quan đến lợi ích sức khỏe cộng động.
Tại DK: Có thể cấp phép hoạt động có thời hạn lên đến 18 tháng để thực hiện nhiệm vụ cụ thể nào đó và việc cấp phép đòi hỏi phải đảm bảo yêu cầu về cư trú. 
Tại FR: Áp dụng điều kiện về quốc tịch. Tuy nhiên, chỉ cho phép tham gia cung cấp loại hình dịch vụ này trong hạn ngạch được ban hành hàng năm.
Tại HR: Tất cả các đối tượng cung cấp dịch vụ trực tiếp cho các bệnh nhân/ điều trị cho các bệnh nhân cần phải xin giấy phép từ phòng quản lý chuyên môn. 
Tại LV: Đối với dịch vụ khám chữa bệnh và dịch vụ nha khoa, áp dụng tiêu chí về quốc tịch. Việc hành nghề khám chữa bệnh của các cá nhân nước ngoài phải được các cơ quan y tế địa phương cấp phép trên cơ sở kiểm tra nhu cầu kinh tế đối với các bác sĩ và nha khoa tại một khu vực xác định trước.
Tại PL: Phải xin phép để hành nghề khám chữa bệnh của các cá nhân nước ngoài. Các bác sĩ nước ngoài có quyền bầu chọn hạn chế trong các phòng quản lý chuyên môn. Áp dụng tiêu chí về quốc tịch.
Tại PT: Áp dụng tiêu chí về cư trú đối với các chuyên gia tâm lý. Áp dụng điều kiện về quốc tịch. 
Tại BG, FI, RO: Chưa có cam kết.

	i) Dịch vụ thú y
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
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	(CPC 932)
	Tại BG, DE, EL, FR, HR, HU: Áp dụng điều kiện về quốc tịch
Tại CY, CZ, SK: Áp dụng điều kiện về quốc tịch và tiêu chí về cư trú. 
Tại IT: Áp dụng tiêu chí về cư trú.
Tại PL: Áp dụng tiêu chí về quốc tịch. Các đối tượng người nước ngoài có quyền nộp hồ sơ xin cấp phép hành nghề.

	j) 1. Dịch vụ hộ sinh
(một phần của CPC 93191)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại BG, CZ, CY, EE, HU, RO, SI: Chưa có cam kết.
Tại AT: Để mở văn phòng làm việc tại Áo, cá nhân liên quan phải có kinh nghiệm hành nghề dịch vụ đang xin phép mở văn phòng trong thời gian ít nhất là 3 năm trước đó. 
Tại BE, LU: Đối với các nhân viên được huấn luyện, đào tạo, việc cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền là điều kiện bắt buộc đối với các thể nhân nước ngoài. 
Tại FR: Áp dụng điều kiện về quốc tịch. Tuy nhiên, chỉ cho phép tham gia cung cấp loại hình dịch vụ này trong hạn ngạch được ban hành hàng năm.
Tại IT: Áp dụng tiêu chí về cư trú.
Tại LV: Căn cứ theo nhu cầu kinh tế được xác định theo tổng số các nhân viên hộ sinh trong một khu vực cụ thể được các cơ quan y tế địa phương cấp phép hoạt động.
Tại LT: Việc cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền là điều kiện bắt buộc đối với các thể nhân nước ngoài. 
Tại PL: Áp dụng điều kiện về quốc tịch. Các đối tượng người nước ngoài có quyền nộp hồ sơ xin cấp phép hành nghề.
Tại SK: Áp dụng yêu cầu về cư trú.
Tại HR: Tất cả các đối tượng cung cấp dịch vụ trực tiếp cho các bệnh nhân/ điều trị cho các bệnh nhân cần phải xin giấy phép từ phòng quản lý chuyên môn. 

	j) 2. Các dịch vụ Y tá, Chuyên gia vật lý trị liệu và nhân viên trợ giúp y tế
(một phần của CPC 93191)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại BG, CZ, EE, ES, HU, MT, RO, SI, SK: Chưa có cam kết.
Tại AT: Các thể nhân được phép mở văn phòng hành nghề tại Áo nhưng cá nhân liên quan phải đảm bảo là mình có kinh nghiệm hành nghề dịch vụ đang xin phép mở văn phòng trong thời gian ít nhất là 3 năm trước thời điểm mở văn phòng tại Áo.  
Tại CY, EL, PT, PL: Áp dụng điều kiện về quốc tịch
Tại LT: Việc cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền là điều kiện bắt buộc đối với các thể nhân nước ngoài.
Tại LV: Áp dụng tiêu chí về quốc tịch. Chỉ có thể nhân được phép tham gia cung cấp dịch vụ này.  Căn cứ theo nhu cầu kinh tế được xác định trên tổng số nhân viên y tá tại một khu vực cụ thể được các cơ quan y tế địa phương cấp phép hoạt động.
Tại BE, FR, LU: Đối với các nhân viên được huấn luyện, đào tạo, việc cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền là điều kiện bắt buộc đối với các thể nhân nước ngoài.
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	Tại HR: Tất cả các đối tượng cung cấp dịch vụ trực tiếp cho các bệnh nhân/ điều trị cho các bệnh nhân cần phải xin giấy phép từ phòng quản lý chuyên môn. 
Tại DK: Có thể cấp phép hoạt động có thời hạn lên đến 18 tháng để thực hiện nhiệm vụ cụ thể nào đó và việc cấp phép đòi hỏi phải đảm bảo yêu cầu về cư trú.  
Tại EL, IT: Căn cứ vào biện pháp kiểm tra nhu cầu kinh tế: quyết định được đưa ra phải căn cứ theo số lượng công việc đang cần hoặc thiếu hụt nhân sự.

	k) Dịch vụ bán lẻ thuốc trị bệnh và bán lẻ dược phẩm và sản phẩm chỉnh hình 

(CPC 63211)
và các dịch vụ khác của dược sĩ6
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại FR: Áp dụng điều kiện về quốc tịch. Tuy nhiên, cá nhân mang quốc tịch Việt Nam có thể được phép tham gia cung cấp dịch vụ này nếu nhà cung cấp dịch vụ này có bằng dược của Pháp và phải đảm bảo tuân thủ theo các hạn mức theo quy định.  
Tại CY, DE, EL, SK: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.
Tại HU: Áp dụng điều kiện về quốc tịch, ngoại trừ dịch vụ bán lẻ thuốc trị bệnh và bán lẻ dược phẩm và sản phẩm chỉnh hình và các dịch vụ khác của nhà thuốc (CPC 63211).
Tại IT, PT: Áp dụng tiêu chí về cư trú.
Tại LT: Việc cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền là điều kiện bắt buộc đối với các thể nhân nước ngoài.
Tại SK: Áp dụng yêu cầu về cư trú.

	B. Dịch vụ tin học và dịch vụ liên quan
(CPC 84)
	Đối với nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng:
Tại AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, RO, SK, UK: Áp dụng hình thức kiểm tra nhu cầu kinh tế. 
Tại HR: Áp dụng yêu cầu về cư trú.

	D. Dịch vụ bất động sản7
	

	a) Liên quan đến tài sản của chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
(CPC 821)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại FR, HU, IT, PT: Áp dụng tiêu chí về cư trú. 
Tại CY, LV, MT, SI: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.

	b) Trên cơ sở tính phí hoặc căn cứ theo hợp đồng
(CPC 822)
	Tại DK: Áp dụng tiêu chí về cư trú nếu như không bị Cơ quan Thương mại và Doanh nghiệp của Đan Mạch đình chỉ áp dụng.
Tại FR, HU, IT, PT: Áp dụng tiêu chí về cư trú.
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	Tại CY, LV, MT, SI: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.

	E. Dịch vụ thuê/cho thuê không kèm người vận hành
	

	e) Liên quan đến các mặt hàng tiêu dùng cá nhân và mặt hàng gia dụng
(CPC 832)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại Liên minh châu Âu: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các chuyên gia và nhân viên được đào tạo, huấn luyện.

	f) Thuê thiết bị viễn thông
(CPC 7541)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại Liên minh châu Âu: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các chuyên gia và nhân viên được đào tạo, huấn luyện.

	F. Các dịch vụ kinh doanh khác
	

	e) Dịch vụ kiểm định và phân tích kỹ thuật
(CPC 8676)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại IT, PT: Áp dụng các tiêu chí về cư trú đối với các chuyên gia sinh học và chuyên gia phân tích hóa học. 
Tại AT: Điều kiện bắt buộc là phải có sự hiện diện thương mại.
Tại CY: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.
Tại CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Chưa có cam kết.

	f) Dịch vụ tư vấn hỗ trợ cho lĩnh vực nông nghiệp, săn bắt động vật và lâm nghiệp
(một phần của CPC 881)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại IT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các chuyên gia nông học và các chuyên gia trắc địa 
Tại AT: Điều kiện bắt buộc là phải có sự hiện diện thương mại.
Tại CY, EE, MT, RO, SI: Chưa có cam kết.

	j) 2. Dịch vụ an ninh
(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 và CPC 87305)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại BE: Áp dụng điều kiện về quốc tịch và tiêu chí về cư trú đối với đội ngũ nhân viên quản lý.
Tại DK: Áp dụng điều kiện về quốc tịch và tiêu chí về cư trú đối với nhân viên quản lý. Chưa có cam kết đối với các dịch vụ bảo vệ sân bay. 
Tại ES, PT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các nhân sự cao cấp.
Tại FR: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các giám đốc điều hành và giám đốc.
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	Tại IT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch và tiêu chí về cư trú để xin phép được cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh và vận chuyển hàng hóa có giá trị.
Tại AT: Điều kiện bắt buộc là phải có sự hiện diện thương mại.
Tại BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Chưa có cam kết.

	k) Dịch vụ tư vấn khoa học và kỹ thuật liên quan
(CPC 8675)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại BG: Áp dụng điều kiện đối với các chuyên gian chuyên ngành.
Tại DE: Áp dụng điều kiện đối với các chuyên gia đo đạc do nhà nước chỉ định.
Tại FR: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với hoạt động đo đạc liên quan đến  việc thiết lập quyền tài sản và liên quan đến luật đất đai. 
Tại IT, PT: Áp dụng tiêu chí về cư trú.

	l) 1. Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa tàu thủy
(một phần của CPC 8868)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại MT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.

	l) 2. Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện vận tải đường sắt
(một phần của CPC 8868)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại LV: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.

	l) 3. Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe ô tô, xe gắn máy, xe trượt tuyết và phương tiện vận tải đường bộ
(CPC 6112, CPC 6122, một phần của CPC 8867 và một phần của CPC 8868
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại Liên minh châu Âu: Đối với dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe ô tô, xe gắn máy và xe trượt tuyết, áp dụng điều kiện quốc tịch đối với các chuyên gia chuyên ngành và nhân viên được huấn luyện, đào tạo.

	l) 5. Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa sản phẩm bằng kim loại, máy móc (không phải máy móc văn phòng), phương tiện, thiết bị (không phải phương tiện vận tải và thiết bị văn phòng) và các mặt hàng tiêu dùng cá nhân và mặt hàng gia dụng8
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại Liên minh châu Âu: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các chuyên gia và người đã hoàn tất khóa đào tạo, huấn luyện, ngoại trừ:
Tại BE, DE, DK, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, UK đối với CPC 633, 8861, 8866;
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	(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864,  CPC 8865 và CPC 8866)
	Tại BG đối với các dịch vụ sửa chữa hàng tiêu dùng cá nhân và hàng gia dụng (trừ trang sức): CPC 63301, 63302, một phần của 63303, 63304, 63309;
Tại AT đối với CPC 633, 8861-8866;
Tại EE, FI, LV, LT đối với CPC 633, 8861-8866;

Tại CZ, SK đối với CPC 633, 8861-8865; và
Tại SI đối với CPC 633, 8861, 8866.

	m) Dịch vụ xây dựng – vệ sinh
(CPC 874)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại CY, EE, HR, MT, PL, RO, SI: Áp dụng điều kiện đối với các chuyên gian chuyên ngành.

	n) Dịch vụ nhiếp ảnh
(CPC 875)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại HR, LV: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các dịch vụ nhiếp ảnh đặc biệt.
Tại PL: Áp dụng điều kiện đối với hoạt động cung cấp các dịch vụ chụp hình trên không.

	p) Dịch vụ in ấn và xuất bản
(CPC 88442)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại BG, CY, CZ, MT, RO, SK, SI: Chưa có cam kết.
Tại HR: Áp dụng tiêu chí về cư trú đối với các nhà xuất bản.
Tại SE: Áp dụng tiêu chí về cư trú đối với các nhà xuất bản và chủ sở hữu các công ty xuất bản và in ấn.

	q) Dịch vụ tổ chức hội nghị
(một phần của CPC 87909)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại SI: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.

	r) 1. Dịch vụ biên phiên dịch
(CPC 87905)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại FI: Áp dụng tiêu chí về cư trú đối với các chuyên viên dịch thuật có chứng nhận.
Tại DK: Áp dụng tiêu chí về cư trú đối với các chuyên gia biên phiên dịch nhà nước được chứng nhận nếu như Cơ quan Thương mại và Doanh nghiệp Đan Mạch không đình chỉ áp dụng.

	r) 3. Dịch vụ đại lý thu nợ
(CPC 87902)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại BE, EL, IT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.
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	r) 4. Dịch vụ báo cáo tín dụng
(CPC 87901)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại BE, EL, IT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.

	r) 5. Dịch vụ sao chụp
(CPC 87904)9
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại Liên minh châu Âu: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các chuyên gia và nhân viên được đào tạo, huấn luyện.

	8. DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN 
(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 và CPC 518)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại BG: Các chuyên gia nước ngoài phải có kinh nghiệm tối thiểu là 2 năm trong lĩnh vực xây dựng.

	9. DỊCH VỤ PHÂN PHỐI
(trừ dịch vụ phân phối vũ khí, đạn dược, các loại khí tài khác)
	

	C. Dịch vụ bán lẻ10
	

	c) Dịch vụ bán lẻ thực phẩm
(CPC 631)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại FR: Áp dụng điều kiện quốc tịch đối với nhà phân phối sản phẩm thuốc lá.

	10. DỊCH VỤ GIÁO DỤC
(chỉ áp dụng đối với các dịch vụ dân lập) 
	

	A. Dịch vụ giáo dục tiểu học
(CPC 921)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại FR: Áp dụng điều kiện về quốc tịch. Tuy nhiên, các công dân mang quốc tịch Việt Nam có thể được cơ quan chức năng cấp phép để thành lập và điều hành một cơ sở giáo dục cũng như được cấp phép hoạt động giảng dạy.  
Tại IT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các nhà cung cấp dịch vụ được phép cấp bằng tốt nghiệp được nhà nước công nhận.
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	Tại CY, EL: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các giáo viên.

	B. Dịch vụ giáo dục trung học
(CPC 922)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại FR: Áp dụng điều kiện về quốc tịch. Tuy nhiên, các công dân mang quốc tịch Việt Nam có thể được cơ quan chức năng cấp phép để thành lập và điều hành một cơ sở giáo dục cũng như được cấp phép hoạt động giảng dạy.  
Tại IT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các nhà cung cấp dịch vụ được phép cấp bằng tốt nghiệp được nhà nước công nhận.
Tại CY, EL: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các giáo viên. 
Tại LV: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với hoạt động cung cấp các dịch vụ giáo dục liên quan đến các dịch vụ đào tạo kỹ thuật và nghề nghiệp theo mô hình trường trung cấp dành cho các học viên khuyết tật (CPC 9224). 

	C. Dịch vụ giáo dục sau đại học
(CPC 923)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại FR: Áp dụng điều kiện về quốc tịch. Tuy nhiên, các công dân mang quốc tịch Việt Nam có thể được cơ quan chức năng cấp phép để thành lập và điều hành một cơ sở giáo dục cũng như được cấp phép hoạt động giảng dạy.  
Tại CZ, SK: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với hoạt động cung cấp các dịch vụ giáo dục sau đại học, trừ các dịch vụ đào tạo kỹ thuật và đào tạo nghề ở trình độ sau bậc trung học (CPC 92310). 
Tại IT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các nhà cung cấp dịch vụ được phép cấp bằng tốt nghiệp được nhà nước công nhận. 
Tại CY: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các giáo viên.
Đối với nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng:
Chỉ áp dụng đối với các dịch vụ dân lập 
Tại AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HR, HU, IE, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Chưa có cam kết. 
Tại LU: Chỉ áp dụng đối với các chức danh giáo sư.
Tại FR: Chỉ áp dụng đối với các giáo sư đại học. Các giáo sư phải ký hợp đồng lao động với một trường đại học hoặc tổ chức giáo dục sau đại học. Áp dụng biện pháp kiểm tra nhu cầu kinh tế nếu các chức danh giáo sư này không do Bộ trưởng phụ trách công tác sau đại học chỉ định trực tiếp. Giấy phép hành nghề có thời hạn không quá 9 tháng và thời hạn hợp đồng có thể được gia hạn. Tổ chức tuyển dụng phải đóng thuế cho Phòng quản lý xuất nhập cảnh và hội nhập (OFII).
Tại SE: Thụy Điển bảo lưu quyền ban hành và duy trì áp dụng các biện pháp đối với những nhà cung cấp dịch vụ giáo dục mà đã được các cơ quan nhà nước công nhận cho phép cung cấp dịch vụ. Việc bảo lưu này áp dụng đối với những nhà cung cấp dịch vụ giáo dục công lập và tư thục được Nhà nước hỗ trợ, trong đó gồm các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục được nhà nước công nhận, các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục thuộc quyền kiểm soát của nhà nước hoặc tổ chức giáo dục được hưởng chính sách hỗ trợ nghiên cứu.

	Đào tạo ngoại ngữ;
	Đối với nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng:
Tại FI, SK, SI, UK: Chưa có cam kết.
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	Tại AT, DK, LT: Áp dụng biện pháp kiểm tra nhu cầu kinh tế. 

	Dịch vụ môi trường
(CPC 940111, CPC 9402, CPC 9403, CPC 940412 , một phần của CPC 9406013, CPC 9405, một phần của CPC 9406, CPC 9409)
	Đối với nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng
Tại AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, FI, HU, LT, LV, RO, SK: Áp dụng hình thức kiểm tra nhu cầu kinh tế.

	12. DỊCH VỤ TÀI CHÍNH
	

	A. Dịch vụ bảo hiểm và dịch vụ liên quan đến bảo hiểm
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại AT: Đội ngũ quản lý văn phòng chi nhánh phải có hai thể nhân là người cư trú tại Áo.
Tại EE: Đối với dịch vụ bảo hiểm trực tiếp, bộ phận quản lý của công ty cổ phần bảo hiểm có sự tham gia góp vốn của Việt Nam có thể bao gồm các cá nhân mang quốc tịch Việt Nam mà chỉ tham gia theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của Việt Nam và chỉ tham gia vào bất kỳ hoạt động nào đòi hỏi không quá phân nửa số thành viên của bộ phận quản lý. Người đứng đầu của bộ phận quản lý của một công ty con hoặc một công ty độc lập phải đăng ký thường trú tại Estonia.
Tại ES: Tiêu chí về cư trú áp dụng đối với dịch vụ định phí bảo hiểm (hoặc thay thế bởi tiêu chí là phải có 2 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ này)   
Tại HR: Áp dụng yêu cầu về cư trú.
Tại IT: Áp dụng tiêu chí về cư trú đối với dịch vụ định phí bảo hiểm 
Tại FI: Đội ngủ giám đốc điều hành và ít nhất là một kiểm toán viên của công ty bảo hiểm phải đăng ký địa chỉ cư trú tại Liên minh châu Âu, nếu như các cơ quan có thẩm quyền không áp dụng chế độ miễn đăng ký địa chỉ cư trú. Tổng đại lý của một công ty bảo hiểm Việt Nam phải đăng ký địa chỉ cư trú tại Phần Lan, nếu như công ty đó không có trụ sở chính tại Liên minh châu Âu.

	B. Các dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ tài chính khác (ngoại trừ dịch vụ bảo hiểm)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp: 
Tại BG: Điều kiện bắt buộc đối với các giám đốc điều hành và đại lý phụ trách công tác quản lý là phải cư trú dài hạn tại Bulgaria.
Tại FI: Giám đốc điều hành và ít nhất là một kiểm toán viên của công ty bảo hiểm phải đăng ký địa chỉ cư trú tại Liên minh châu Âu, nếu như Cơ quan Giám sát Tài chính không áp dụng chế độ miễn đăng ký địa chỉ cư trú. Nhân viên môi giới giao dịch sản phẩm phái sinh (với tư cách cá nhân) phải đăng ký địa chỉ cư trú tại Liên minh châu Âu.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	Tại IT: Áp dụng điều kiện về cư trú trong phạm vi lãnh thổ của quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài chính.
(nhân viên kinh doanh tài chính)
Tại HR: Áp dụng yêu cầu về cư trú. Ban quản trị điều hành hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng trên lãnh thổ của Cộng hòa Croatia.  Ít nhất một thành viên ban quản trị phải thông thạo tiếng Croatia.
Tại LT: Tối thiểu phải có một lãnh đạo bộ phận quản lý ngân hàng nói được tiếng Lithuania và cư trú dài hạn tại Cộng hòa Lithuania.
Tại PL: Tiêu chí về quốc tịch áp dụng đối với ít nhất một trong các chuyên viên điều hành của ngân hàng.

	13. DỊCH VỤ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI
(chỉ áp dụng đối với các dịch vụ dân lập) 
A. Dịch vụ bệnh viện
(CPC 9311)
B. Dịch vụ xe cứu thương
(CPC 93192)
C. Dịch vụ hạ tầng y tế dân cư không phải là dịch vụ bệnh viện
(CPC 93193)
E. Dịch vụ xã hội
(CPC 933)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp: 
Tại FR: Để thực hiện các chức năng quản lý thì việc xin phép hoạt động là điều cần thiết.  Số lượng các nhà quản lý tại địa phương là một yếu tố sẽ được cân nhắc trong quá trình cấp phép.
Tại LV: Biện pháp kiểm tra nhu cầu kinh tế được áp dụng cho bác sĩ, nha sĩ, nhân viên hộ sinh, các chuyên gia vật lý trị liệu và nhân viên trợ giúp ý tế.
Tại PL: Các cá nhân nước ngoài phải xin phép để hành nghề khám chữa bệnh. Các bác sĩ nước ngoài có quyền bầu chọn hạn chế trong các phòng quản lý chuyên môn.
Tại HR: Tất cả các đối tượng cung cấp dịch vụ trực tiếp cho các bệnh nhân/ điều trị cho các bệnh nhân cần phải xin giấy phép từ phòng quản lý chuyên môn. 

	14. DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN LỮ HÀNH
	

	A. Dịch vụ khách sạn, nhà hàng và phục vụ ăn uống
(CPC 641, CPC 642 và CPC 643)
trừ hoạt động phục vụ ăn uống trong ngành dịch vụ vận tải hàng không
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp: 
Tại BG: Số lượng các nhà quản lý người nước ngoài không được vượt quá số lượng nhà quản lý là công dân người Bulgaria. Quy định này áp dụng đối với trường hợp phần vốn góp của nhà nước hoặc địa phương trong một công ty của Bulgaria vượt quá 50%. 
Tại HR: Áp dụng tiêu chí về quốc tịch đối với các dịch vụ du lịch và phục vụ ăn uống tại các hộ kinh doanh và hộ kinh doanh tại nông thông.
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	B. Dịch vụ đại lý lữ hành và dịch vụ điều hành tua du lịch (bao gồm dịch vụ quản lý tua du lịch)
(CPC 7471)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại BG: Số lượng các nhà quản lý người nước ngoài không được vượt quá số lượng nhà quản lý là công dân người Bulgaria. Quy định này áp dụng đối với trường hợp phần vốn góp của nhà nước hoặc địa phương trong một công ty của Bulgaria vượt quá 50%. 
Tại CY: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.
Tại HR: Phải được Bộ Du lịch phê chuẩn đối với vị trí quản lý văn phòng.

	C. Dịch vụ hướng dẫn viên du lịch
(CPC 7472)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại BG, CY, ES, FR, EL, HR, HU, IT, LT, MT, PL, PT và SK: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.

	15. DỊCH VỤ GIẢI TRÍ, VĂN HÓA VÀ THỂ DỤC THỂ THAO 
(không phải dịch vụ âm thanh – hình ảnh)
	

	A. Dịch vụ giải trí (bao gồm dịch vụ nhà hát, băng nhạc sống, xiếc và vũ trường) 
(CPC 9619)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại FR: Để thực hiện các chức năng quản lý thì việc xin phép hoạt động là điều cần thiết. Phải tuân thủ theo điều kiện về quốc tịch khi xin cấp phép hoạt động có thời hạn trên 2 năm.
Các nghệ sĩ phải có hợp đồng lao động của doanh nghiệp giải trí được cấp phép. Giấy phép hành nghề có thời hạn không quá 9 tháng và thời hạn hợp đồng có thể được gia hạn. Doanh nghiệp giải trí phải đóng thuế cho Phòng quản lý xuất nhập cảnh quốc tế.

	16. DỊCH VỤ VẬN TẢI
	

	A. Dịch vụ vận tải hàng hải
	

	a) Dịch vụ vận tải hành khách quốc tế
(CPC 7211, trừ dịch vụ vận tải nội địa)
b) Dịch vụ vận tải hàng hóa quốc tế
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại Liên minh châu Âu: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với thủy thủ đoàn.
Tại AT, CY: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với đa số các giám đốc điều hành.
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	(CPC 7212, trừ dịch vụ vận tải nội địa)

	

	D. Dịchvụ vận tải đường bộ
	

	a) Dịch vụ vận tải hành khách
(CPC 7121 và CPC 7122)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại AT: Điều kiện về quốc tịch áp dụng đối với các đối tượng và cổ đông được ủy quyền đại diện cho một pháp nhân hoặc một doanh nghiệp hợp danh.  
Tại DK, HR: Áp dụng điều kiện về quốc tịch và tiêu chí về cư trú đối với các nhân viên quản lý.
Tại BG, MT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.

	b) Dịch vụ vận tải hàng hóa
(CPC 7123, trừ dịch vụ tự vận chuyển các vật phẩm bưu chính và chuyển phát14)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại AT: Điều kiện về quốc tịch áp dụng đối với các đối tượng và cổ đông được ủy quyền đại diện cho một pháp nhân hoặc một doanh nghiệp hợp danh.  
Tại BG, MT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.
Tại HR: Áp dụng điều kiện về quốc tịch và tiêu chí về cư trú đối với các nhân viên quản lý.

	E. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa không phải nhiên liệu bằng đường ống15
(CPC 7139)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại AT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các giám đốc điều hành.

	17. CÁC DỊCH VỤ PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI16
	

	A. Các dịch vụ phục vụ cho hoạt động vận tải hàng hải
a) Dịch vụ kho bãi
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại AT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với đa số các giám đốc điều hành. 
Tại BG, MT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.
Tại DK: Áp dụng tiêu chí về cư trú đối với các dịch vụ thông quan hải quan. 
Tại EL: Áp dụng điều kiện quốc tịch đối với các dịch vụ thông quan hải quan.
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	(một phần của CPC 742)
b) Dịch vụ thông quan hải quan 
c) Dịch vụ kho bãi container
d) Dịch vụ đại lý hàng hải 
e) Dịch vụ giao nhận hàng hóa hàng hải
d) Dịch vụ thuê tàu kèm theo thủy thủ đoàn
(CPC 7213)
g) Dịch vụ lai kéo và lai đẩy
(CPC 7214)
h) Dịch vụ hỗ trợ hoạt động vận tải hàng hải
(một phần của CPC 745)
i) Các dịch vụ phụ trợ khác (trừ dịch vụ phục vụ ăn uống)
(một phần của CPC 749)
	Tại IT: Yêu cầu về cư trú áp dụng đối với chủ tàu.

	D. Các dịch vụ phục vụ cho hoạt động vận tải đường bộ 
d) Dịch vụ thuê phương tiện vận tải đường bộ thương mại kèm theo nhân viên vận hành
(CPC 7124)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại AT: Điều kiện về quốc tịch áp dụng đối với các đối tượng và cổ đông được ủy quyền đại diện cho một pháp nhân hoặc một doanh nghiệp hợp danh.  
Tại BG, MT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.
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	E. Dịch vụ phục vụ cho hoạt động vận tải hàng hóa không phải là nhiên liệu17
a) Dịch vụ kho bãi cho hàng hóa không phải là nhiên liệu được vận chuyển bằng đường ống
(một phần của CPC 742)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại AT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các giám đốc điều hành.

	19. DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG
	

	A. Dịch vụ phục vụ cho hoạt động khai khoáng
(CPC 883)18
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại SK: Áp dụng yêu cầu về cư trú.

	20. CÁC DỊCH VỤ KHÁC CHƯA PHÂN VÀO ĐÂU
	

	a) Dịch vụ giặt giũ, vệ sinh và nhuộm
(CPC 9701)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại Liên minh châu Âu: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các chuyên gia và nhân viên được đào tạo, huấn luyện.

	b) Dịch vụ trang điểm tóc
(CPC 97021)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại AT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các chuyên gia và nhân viên được đào tạo, huấn luyện. 
Tại tất cả các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, trừ AT: Chưa có cam kết.
Tại CY: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	c) Dịch vụ điều trị thẩm mỹ, sơn móng tay và cắt sửa móng tay
(CPC 97022)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại AT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các chuyên gia và nhân viên được đào tạo, huấn luyện. 
Tại tất cả các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, trừ AT: Chưa có cam kết.

	d) Các dịch vụ điều trị thẩm mỹ khác chưa được phân vào đâu
(CPC 97029)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại AT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các chuyên gia và nhân viên được đào tạo, huấn luyện.
Tại tất cả các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, trừ AT: Chưa có cam kết.

	e) Dịch vụ spa và xoa bóp không trị liệu nhằm phục vụ mục đích thư giãn cơ thể nhưng không phục vụ mục đích y tế hoặc phục hồi sức khỏe19 
(CPC phiên bản 1.0 97230)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:
Tại Liên minh châu Âu: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các chuyên gia và nhân viên được đào tạo, huấn luyện.


1 Để các công dân mang quốc tịch của quốc gia ngoài Liên minh châu Âu được công nhận bằng cấp trên khắp lãnh thổ của Liên minh châu Âu, một bản hiệp định công nhận lẫn nhau được đàm phán trong khung pháp lý nêu tại Điều 8.17 là điều cần thiết.

2 Ngành này không bao gồm các dịch vụ tư vấn phục vụ cho ngành sản xuất được liệt kê cụ thể trong phần các DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP theo quy định tại 6.F.h).

3 Dịch vụ xuất bản và in ấn có tính phí hoặc theo hợp đồng sẽ được liệt kê trong phần các DỊCH VỤ KINH DOANH theo quy định tại 6.F.p).

4 Bao gồm các dịch vụ tư vấn pháp lý, đại diện pháp lý, trọng tài pháp lý và hòa giải/trung gian và dịch vụ làm hồ sơ pháp lý và cấp giấy chứng nhận pháp lý. Hoạt động cung cấp các dịch vụ pháp lý chỉ được phép thực hiện đối với công pháp quốc tế, luật của Liên minh châu Âu và luật của bất kỳ quốc gia có quyền tài phán nào mà là nơi nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhân viên của nhà cung cấp dịch vụ đó được công nhận có đủ năng lực hành nghề luật sư. Ngoài ra, tương tự như hoạt động cung cấp các dịch vụ khác, hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý cũng phải tuân thủ theo các tiêu chí và quy trình thủ tục cấp giấy phép hành nghề hiện hành tại các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. Đối với các luật sư cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến công pháp quốc tế và luật nước ngoài, các tiêu chí và quy trình thủ tục cấp giấy phép có thể biểu hiện dưới các hình thức như đảm bảo tuân thủ theo các chuẩn mực đạo đức địa phương, sử dụng giấy chứng nhận cấp tại nước mình (nếu như chưa được cấp giấy chứng nhận tại quốc gia sở tại), các yêu cầu về bảo hiểm, thủ tục đăng ký rút gọn với đoàn luật sư của quốc gia sở tại hoặc thủ tục rút gọn để xin gia nhập đoàn luật sư của quốc gia sở tại thông qua bài kiểm tra đánh giá năng lực và nơi thường trú pháp lý hoặc nghề nghiệp tại quốc gia sở tại.  Các dịch vụ pháp lý liên quan đến luật của Liên minh châu Ân, theo đúng nguyên tắc, phải được thực hiện bởi hoặc thông qua một luật sư có đầy đủ năng lực chuyên môn và được phép tham gia đoàn luật sư tại một quốc gia thành viên thuộc Liên minh châu Âu và đang hoạt động với tư cách cá nhân. Bên cạnh, các dịch vụ pháp lý liên quan đến luật pháp của quốc gia thành viên thuộc Liên minh châu Âu, theo đúng nguyên tắc, phải được thực hiện bởi hoặc thông qua luật sư có đủ năng lực chuyên môn và được phép tham gia đoàn luật sư tại một quốc gia thành viên thuộc Liên minh châu Âu và đang hoạt động với tư cách cá nhân. Vì thế, việc đủ điều kiện trở thành thành viên của đoàn luật sư tại quốc gia thành viên liên quan của Liên minh châu Âu có thể là điều kiện cần thiết để được làm đại diện trước tòa và các cơ quan chức năng khác tại Bên Liên minh châu Âu, trong đó bao gồm việc hành nghề đối với luật pháp của Liên minh châu Âu và luật tố tụng của từng quốc gia. Tuy nhiên, tại một số quốc gia thành viên, các luật sư nước ngoài chưa chính thức trở thành thành viên của đoàn luật sư cũng được phép đại diện cho bên là công dân của hoặc thuộc quốc gia mà luật sư đó được phép hành nghề trong quá trình tố tụng dân sự.

5 Không bao gồm các dịch vụ tư vấn pháp lý và đại diện pháp lý về các vấn đề liên quan đến thuế mà sẽ được liệt kê cụ thể theo quy định tại 6.A.a) các dịch vụ pháp lý.

6 Hoạt động cung cấp thuốc trị bệnh cho cộng đồng dân chúng, tương tự là hoạt động cung cấp các dịch vụ khác, đều phải đáp ứng các tiêu chí và quy trình thủ tục để được cấp giấy phép hoạt động đang có hiệu lực áp dụng tại các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. Theo nguyên tắc chung, hoạt động dịch vụ này chỉ dành riêng cho các dược sĩ. Tại một số các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, chỉ có hoạt động cung cấp thuốc trị bệnh theo toa là dành riêng cho các dược sĩ.

7 Dịch vụ thuộc ngành này là các dịch vụ có liên quan đến chuyên môn của đại lý kinh doanh bất động sản và không ảnh hưởng đến các quyền lợi và/hoặc các quy định hạn chế áp dụng đối với các thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động thu mua bất động sản.

8 Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện vận tải (CPC 6112, 6122, 8867 và CPC 8868) sẽ được liệt kê cụ thể tại 6.F. l) 1. to 6.F.l) 4.

Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa máy móc và thiết bị văn phòng, bao gồm máy vi tính, (CPC 845) sẽ được liệt kê cụ thể tại 6. B. Dịch vụ tin học và dịch vụ liên quan.

9 Không bao gồm các dịch vụ in ấn thuộc CPC 88442 và được liệt kê cụ thể tại 6.F.p).

10 Không bao gồm các dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa trong phần các DỊCH VỤ KINH DOANH theo quy định tại 6.B. và 6.F.l).

Không bao gồm các dịch vụ bán lẻ các sản phẩm năng lượng được liệt kê cụ thể trong phần các DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG theo quy định tại 19.E và 19.F.

11 Tương tự như các dịch vụ xử lý nước thải.

12 Tương tự như dịch vụ làm sạch khí thải.

13 Tương tự như các phần dịch vụ bảo vệ thiên nhiên và cảnh quan.

14 Một phần của CPC 71235 được nêu trong phần DỊCH VỤ THÔNG TIN LIÊN LẠC thuộc các dịch vụ bưu chính và chuyển phát. 

15 Dịch vụ vận chuyển nhiên liệu bằng đường ống sẽ được xác định trong phần DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG thuộc quy định tại 19.B.

16 Không bao gồm các dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện vận tải được xác định trong phần các DỊCH VỤ KINH DOANH theo đúng quy định từ 6.F.l) 1. đến 6.F.l) 4.

17 Dịch vụ phục vụ cho hoạt động vận chuyển nhiên liệu bằng đường ống sẽ được xác định trong phần DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG thuộc quy định tại 19.C.

18 Bao gồm các dịch vụ được thực hiện trên cơ sở tính phí hoặc theo hợp đồng như sau: dịch vụ tư vấn liên quan đến dịch vụ khai khoáng, dịch vụ giải phóng mặt bằng trên cạn, dịch vụ lắp đặt dàn khoan tại công trình trên cạn, dịch vụ khoan, dịch vụ cung cấp mũi khoan, dịch vụ cung cấp ống chống, ống vách hoặc ống khai thác, dịch vụ kỹ thuật và cung cấp bùn, dịch vụ kiểm soát chất thải rắn, dịch vụ vận hành đặc biệt đối với hoạt động khai thác thủy sản và điều khiển mũi khoan xuống, dịch vụ đại chất giếng khoan và kiểm soát khoan, dịch vụ khoan rút lõi, dịch vụ kiểm tra giếng khoan, dịch vụ kỹ thuật giếng khoan dùng cáp, dịch vụ cung cấp và sử dụng dung dịch nặng hoàn tất giếng khoan (dung dịch muối), cung cấp và lắp đặt thiết bị hoàn tất giếng khoan, dịch vụ đổ xi măng (bơm áp lực), dịch vụ kích nâng (tạo nứt vỉa, axit hóa và bơm thủy lực), dịch vụ sửa chữa, phục hồi giếng khoan và dịch vụ đóng và hủy bỏ giếng khoan.

Không bao gồm dịch vụ xâm nhập trực tiếp hoặc khai thác tài nguyên thiên nhiên.

Không bao gồm công tác giải phóng mặt bằng đối với dịch vụ khai thác tài nguyên khác không phải là dầu khí (CPC 5115) được xác định trong mục 8. DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT LIÊN QUAN.

19 Các dịch vụ xoa bóp trị liệu và dịch vụ trị liệu bằng nhiệt sẽ được xác định trong 6.A.h) Dịch vụ khám chữa bệnh và nha khoa, 6.A.j) 2. Các dịch vụ cung cấp bởi điều dưỡng viên, chuyên gia vật lý trị liệu, nhân viên trợ giúp y tế và các dịch vụ y tế (13.A và 13.C). 









